
Phụ lục 1

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường, Ủy viên Ủy ban bầu cử phường Hải 
Dương

2 Bà Nguyễn Thị Minh Nhã             Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, 
                     Thư ký Uỷ ban bầu phường Hải Dương

3
Ông Nguyễn Đức Hà

Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công,
 Uỷ viên Uỷ ban bầu cử phường Hải Dương

4 Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Loan Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Trưởng Ban bầu cử số 1

5
Bà Nguyễn Thị Hường

Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Trưởng Ban bầu cử số 5

6
Bà Đỗ Thị Việt Thương

Đảng uỷ viên, Phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân 
dân phường, Phó trưởng Ban bầu cử số 5

7
Trung tá Nguyễn Công Thành

Phó trưởng công an phường Hải Dương

8
Thiếu tá Trần Công Sơn

Cán bộ công an phường Hải Dương

9
Đại uý Nguyễn Văn Tuyên

Cán bộ công an phường Hải Dương

10
Đại uý Nguyễn Quang Trung

Cán bộ công an phường Hải Dương

11
Thiếu tá Bùi Đình Lượng

Cán bộ công an phường Hải Dương

12
Bà Phan Thị Hải

Chuyên viên phòng Văn hoá-Xã hội phường, 
Ủy viên Ban bầu cử số 1

13
Bà Phạm Thị Thủy

Chuyên viên Văn phòng
 HĐND&UBND phường, Ủy viên Ban bầu cử số 2

14
Bà Hoàng Thị Thu Yến

Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, 
Thư ký Ban bầu cử số 2

15
Ông Nguyễn Đức Đạt

Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường, Phó 
Trưởng Ban bầu cử số 3

(Kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 23/ 3/2026 của UBND phường Hải Dương)
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16
Ông Trần Thế Hùng

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó trưởng Ban bầu cử số 6

17
Bà Phạm Thị Dung

Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, 
Thành viên Ban bầu cử số 6

18
Ông Phạm Trung Hiếu

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân  phường, Ủy viên Ban bầu cử số 3

19
Ông Nguyễn Nghĩa

Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường,
 Ủy viên Ban bầu cử số 4

20
Ông Đỗ Quang  Huy

Nhân viên quân lực BCH Quân sự phường, 
Ủy viên Ban bầu cử số 4

21
Bà Dương Thị Thu Hà

Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường

22
Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường

23
Bà Nguyễn Thị Thuần

Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường

24
Bà Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường

25
Bà Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường

26
Bà Trần Thị Tâm

Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội phường

27
Bà Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

28
Bà Lê Thị Thuỷ

Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND phường

29
Ông Hoàng Quốc Tùng

Viên chức Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường

30
Ông Phạm Văn Việt

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,
 Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1

31
Ông Trần Văn Long

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2

32
Ông Lê Văn Cảnh

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân,
 Thư ký Tổ bầu cử số 3

33
Ông Phạm Hồng Phong

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,
 Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4



34
Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ phó Tổ bầu cử số 4

35
Bà Nguyễn Thị Minh Hường

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 05

36
Ông Vũ Trọng Thước

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 06

37
Ông Nguyễn Văn Tuyến

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 07

38
Ông Trần Trung Hiển

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 08

39
Ông Phạm Quốc Bính

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 9

40
Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10

41
Bà Hoàng Thị Thoa

 Tổ phó Tổ dân phố, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11

42
Ông Nguyễn Văn Thanh

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 12

43
Ông Lê Xuân Thuyết

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13

44
Bà Võ Thị Việt

Chi ủy viên, Thư ký Tổ bầu cử số 14

45
Ông Lê Văn Tình

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,
 Tổ trưởng Tổ bầu cử số 15

46
Ông Phan Nhật Thức

Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16

47
Ông Nguyễn Văn Út

Chi Hội trưởng chi Hội khuyến học,
 Ủy viên Ban bầu cử số 16

48
Ông Trần Anh Tuấn

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17

49
Bà Nguyễn Thị Đoan Thục

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, 
Tổ phó Tổ bầu cử số 18

50
Ông Hoàng Văn Thắng

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, 
Tổ trưởng tổ bầu cử số 19

51
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng
 Tổ bầu cử số 20



52
Ông Đoàn Văn Cầu

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21

53
Ông Đặng Văn Thanh

Đảng viên chi bộ, Thư ký Tổ bầu cử số 21

54
Ông Lê Văn Xuyên

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 22

55
Ông Lê Tiến Dũng

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,
 Tổ trưởng Tổ bầu cử số 23

56
Ông Bùi Nam Sơn

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 24

57
Ông Trần Quý Sửu

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25

58
Ông Lê Minh Dũng

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 26

59
Ông Đồng Tiến Dũng

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận,
 Tổ phó tổ bầu cử số 27

60
Ông Nguyễn Văn Phú

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, 
Tổ phó tổ bầu cử số 28

61
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 29

62
Ông Vũ Xuân Bình

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 30

63
Ông Đào Trọng Vĩnh

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,
 Tổ trưởng Tổ bầu cử số 31

64 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, 
Thư ký Tổ bầu cử số 31

65 Ông Nguyễn Văn Chiều Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, 
Tổ trưởng Tổ bầu cử số 32

66 Bà Trần Thị Huệ Tổ trưởng tổ đảng, Uỷ viên Tổ bầu cử số 33

67
Ông Đồng Văn Nam 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,
 Tổ trưởng Tổ bầu cử số 34

68
Bà Nguyễn Thanh Thủy

Chi ủy viên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, 
Thư ký Tổ bầu cử số 34

69
Ông Phạm Văn Chương

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận,
 Tổ phó Tổ bầu cử số 35



70
Bà Trần Thị Dương

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, 
Tổ phó tổ bầu cử số 36

71
Ông Nguyễn Thanh Tuyến

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, 
Tổ phó tổ bầu cử số 37

Tổng cộng có: 71 người
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